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	NHAN HOA SOFTWARE COMPANY

Tel: 844.35626 533 - Fax: 844. 35626 539 – Hotline: 0986 999 689

Email: sales@nhanhoa.com – contact@nhanhoa.com

Add: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Branch: 366 Cao Thắng (nối dài) Quận 10, HCM – 848.3 8682 168  


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG DEDICATED SERVER

(Áp dụng từ ngày 09/02/2012)

	Kính gửi: Quý khách hàng

	Công ty phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ thuê máy chủ ảo dùng riêng:

	
	Plan A
	 Plan B
	Plan C
	Plan D

	CPU
	Intel® Core™2 Duo  Processor E7400
	Intel® Core™2 Duo  Processor E7400
	 Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz
	Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz

	HDD [max 1.000 Gb]
	2x160 GB 
	2x160 GB 
	2x160 GB 
	2x160 GB 

	RAM [max 8Gb]
	2 GB DDR2
	4 GB DDR2
	4 GB DDR3 ECC
	4 GB DDR3 ECC

	Data transfer / tháng
	1.200 GB
	1.500 GB
	2000 GB
	Không giới hạn

	Phí hàng tháng (VND)


	3 Tháng
	         2,700,000 
	         3,000,000 
	         3,900,000 
	         4,480,000 

	
	6 Tháng (-10%)
	         2,300,000 
	         2,500,000 
	         3,627,000 
	         4,167,000 

	
	12 Tháng (-15%)
	         2,000,000 
	         2,300,000 
	         3,510,000 
	         4,032,000 

	
	Enterprise 1
	Enterprise 2
	Enterprise 3
	Enterprise 4

	CPU
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5607, 2.26GHz, 8M QPI 4.8 GT 
	Intel® Xeon® Westmere Quad Core Processor E5607, 2.26GHz, 8M QPI 4.8 GT 
	Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.4 GHz, 5,86GT/s Intel® QPI)
	Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.4 GHz, 5,86GT/s Intel® QPI)

	Mainboard 
	X7DVL-E / Support 2 CPUs, socket 771, up to 3.2Gb Quad-Core Intel® Xeon®Processor

Intel ESB2 SATA 3.0Gbps Controller / RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows Only) / VGA onboard + Dual LAN 1G

	HDD [max 1.000 Gb]

Cache 16 Mb
	2x250 GB 
	2x250 GB 
	2x500 GB 
	2x500 GB 

	RAM [max 16Gb ]
	2 GB DDR3 ECC
	4 GB DDR3 ECC
	 8 GB DDR3 ECC
	 8 GB DDR3 ECC

	Data transfer/tháng
	1.200 GB
	1.500 GB
	2000 GB
	Không giới hạn

	Phí hàng tháng (VND)


	3 Tháng 
	5,100,000
	6,100,000
	7,500,000
	9,000,000

	
	6 Tháng (-10%)
	4,800,000
	5,800,000
	7,100,000
	8,370,000

	
	12 Tháng (-15%)
	4,600,000
	5,500,000
	6,700,000
	8,100,000

	
	Enterprise 3+
	Enterprise 4+
	
	

	CPU
	2x Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.4 GHz, 5,86GT/s Intel® QPI)
	2x Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.4 GHz, 5,86GT/s Intel® QPI)
	
	

	HDD [max 1.000 Gb]

Cache 16 Mb
	2x500 GB
	2x500 GB
	
	

	RAM [max 16Gb ]
	8 GB DDR3 ECC
	8 GB DDR3 ECC
	
	

	Data transfer/tháng
	2000 GB 
	Khôn giới hạn
	
	

	Phí hàng tháng (VND)


	3 Tháng 
	9.900.000
	10.900.000 
	
	

	
	6 Tháng (-10%)
	9.400.000
	10.300.000
	
	

	
	12 Tháng (-15%)
	8.900.000
	9.800.000
	
	

	Phí cài đặt / lần
	Miễn phí

	Thanh toán tối thiểu
	3 tháng

	Địa chỉ IP
	1 IP

	Băng thông trong nước 
	100Mbps

	Băng thông quốc tế
	10 Mbps

	Cam kết
	UPS, Điện máy nổ, điều hòa / 99.99% uptime / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7

	SOFTWARE
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	Windows 2003 ENTERPRISE Cài sẵn DNS, IIS6, MySQL5, PHP5
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	Linux Fedora Core 6/7 hoặc CentOS

Cài sẵn Apache 2.2, php5, MySQL5



	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (Tính hàng tháng, vnđ)

	Đặt switch riêng
	2.300.000  (miễn phí nối LAN)

	Bản quyền cPanel (Server Linux)
	880.000/tháng hoặc 8.500.000/năm

	Thêm 1GB RAM
	270.000/ tháng hoặc 1.600.000/ trả 1 lần

	Dịch vụ quản lý máy chủ (Monitor services)
	880.000  hoặc 1.800.000 

	Bản quyền Direct Admin (server linux)
	360.000 / tháng hoặc 2.690.000/ 1lần

	HDD SATA/ hàng tháng
	80 GB giá 270.000
	120 GB giá 340.000
	160 GB giá 450.000
	250 GB giá 520.000

	HDD SATA/ 1 lần
	80 GB giá 1.600.000
	120 GB giá 2.000.000
	160 GB giá 2.700.000
	250 GB giá 3.000.000

	Dùng thêm 200GB băng thông
	340.000
	Server backend
	200.000/ line Lan

	Không giới hạn băng thông
	900.000
	Sao lưu dữ liệu định kỳ (Hàng tuần)
	520.000

	Thêm 1 IP
	200.000
	Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload)
	500.000

	Nâng cấp ổ cắm mạng lên 1Gb
	12.000.000
	Reboot Server tự động
	Miễn phí


Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: vnđ

Hình thức thanh toán: 

	Tiền mặt
	32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội hoặc 366 Cao Thắng (nối dài) - Quận 10 - TP HCM
 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:
Đỗ Thu Huyền - STK: 0451 001 491 558 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công, HN 

Đỗ Thu Huyền - STK: 0104 815 114 - Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)

Đỗ Thu Huyền - STK: 0340 1010 898 466 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Khách hàng khu vực phía Nam:
Đỗ Thị Kim Thu - STK: 0421 003 972 774 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Đỗ Thị Kim Thu - STK: 0102 964 098 - Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 10, TP.HCM  

Đỗ Thị Kim Thu - STK: 0340 1010 898 457 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)


Giới thiệu dịch vụ Máy chủ riêng Dedicated.

Dịch vụ thuê máy chủ dùng riêng độc lập dành cho những Website lớn, hoạt động cung cấp thông tin, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, làm dịch vụ Hosting, cần nhu cầu trao đổi dữ liệu lớn, số người truy cập đông và ổn định cũng như bảo mật cao. 

Các đặc tính của Dedicated Server tại Công ty Nhân Hòa:

· Dedicated kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn.

· Dedicated quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

· Khả năng nâng cấp RAM đến 16GB

· Hỗ trợ 2 Hệ Điều Hành Windows Server 2003/ Linux Fedora Core 6/7 hoặc CentOS

· Full Root Access với Linux Server, Full Administrator Access với Windows Server.

· Miễn phí cài đặt (setup)

· Máy chủ đặt tại các datacenter uy tín VDC - FPT, Viettel đảm bảo việc truy nhập rất nhanh và ổn định.

· Hỗ trợ khách hàng trực tuyến và đường dây nóng 24/7/365
Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

Mong rằng Nhân Hòa luôn là đối tác tin cậy và lâu bền của Quý khách

Thông tin chi tiết xin liên hệ: PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

· Trụ sở chính: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84.4) 5626 533 – Fax: (84.4) 5626 539 – Hotline: 0986 999 689

Email: Sales@nhanhoa.com -  Kinhdoanh@nhanhoa.com
· Văn phòng đại diện: 366 Cao Thắng, Phường 12, quận 10. TP HCM

Tel: (84.8) 8680 982 – Fax: (84.8) 8681 015

Email: hcmsales@nhanhoa.com
Website: http://www.nhanhoa.com – http://www.nhanhoa.com.vn[image: image4.png]




